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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê   u    ng 

       Các Hội thẩm nhân dân:  1 Ông Nguyễn Xu n   àn  

                                                2. Ông Hoàng Ngọ  H n 

- Thư ký phiên toà: Nguyễn Xu n Huy -   ư ký  oà án n  n d n  uyện Y, 

tỉnh P. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh P tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Mạn  Hùng  - Kiểm sát   ên.  

Ngày 31/7/2024, tại trụ sở  oà án n  n d n  uyện Y, tỉnh P xét xử sơ t ẩm 

  ng k     ụ án t ụ lý số: 96/2024/TLST- HNGĐ ngày 29/5/2024 về việc     n  

     H n n  n g     n ” theo Quyết  ịn   ưa vụ án    xét xử số: 

41/2024/QĐXXS -HNGĐ ngày 16/7/2024 giữ   á   ương sự: 

Nguyên đơn: An  Hà An  T, s n  năm 1987;  ịa chỉ: Khu X, xã M, huyện 

Y, tỉnh P. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Bà Hoàng   ị 

Thanh Hải - Trợ g ú    ên   á  lý t ung t m t ợ g ú    á  lý N à nước tỉnh P. 

    Bị đơn: Chị Đàm Thị S, s n  năm 1993; ĐK   tại: Khu X, xã M, huyện Y, 

tỉnh P. Hiện ở: Khu Đ Hạ, xã Đ, huyện T, tỉnh V.                               

 (Anh T và chị S, bà Hải đều có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo  ơn k ởi kiện  à lời khai tạ   oà án, nguyên  ơn là  n  Hà An  T t  n  

bày: An   à   ị Đàm   ị S  ó  ăng ký kết   n  ớ  n  u  ào ngày 29/5/2013 tại Ủy 

b n n  n d n xã M, huyện Y, tỉnh P t ên  ơ sở tự nguyện t m   ểu, k  ng bị    é  

buộc. Sau kết   n, hai vợ chồng về chung sống với nhau tại khu X, xã M, huyện Y, 
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tỉnh P. Cuộc sống vợ chồng hạn    ú   ến năm 2019 t     át s n  m u t uẫn. 

Nguyên n  n m u t uẫn do b t  ồng qu n   ểm sống, k  ng  ợp nhau, k  ng  ó 

tiếng nó    ung, cuộc sống vợ chồng lu n t ong t n  t ạng  ăng t ẳng, k  ng  ò   ợp. 

An   à   ị S  ã ly t  n từ cuố  năm 2019   o  ến nay, k  ng     òn qu n t m  ến ai 

nữ . N y t n   ảm vợ chồng k  ng  òn,  n   ề nghị  ượ  ly   n  ới chị S. 

Về con chung: An   à   ị Đàm   ị S  ó 02  on   ung là   áu Hà N ật M, 

s n  ngày 23/8/2013  à   áu Hà   ị Cẩm T, s n  ngày 22/10/2017. H ện n y   áu M 

 à   áu     ng ở trực tiếp với anh T. K   ly   n,  n  x n  ược trực tiế    ăm só , 

nu   dưỡng, g áo dụ       on   ung, k  ng  ề nghị chị S phải c   dưỡng nu    on 

  ung  ùng  n . 

Về tà  sản   ung,   ng nợ   ung,   ng sứ   óng gó  g     n : An  Hà An  T 

k  ng  ề nghị  ò  án g ải quyết. 

Người bảo vệ quyền  à lợ  í    ợp p á   ủ   n  Hà An  T thống nh t với 

qu n   ểm của anh T. Đề nghị Hộ   ồng xét xử ch p nhận yêu  ầu khởi kiện của anh 

Hà Anh T. 

P í  chị Đàm   ị S  ó  ơn  ề nghị giải quyết vắng mặt n ưng t ong lời khai 

thể hiện qu n   ểm củ  m n  n ư s u:  

Về quan hệ   n n  n: C ị nh t t í với anh T về thờ  g  n,   ều kiện, sự tự 

nguyện t ong   n n  n g ữa chị  à  n  T. Chị S xá   ịnh cuộc sống vợ chồng xảy ra 

m u t uẫn k  ng t ể  àn gắn  ược. Hai vợ chồng  ã sống ly t  n k  ng  òn qu n 

t m  ến nhau nữa nên anh T x n ly   n t     ị S  ũng n  t t í. 

Về con chung: Chị  à  n  Hà An  T  ó 02  on   ung là   áu Hà N ật M, sinh 

ngày 23/8/2013  à   áu Hà   ị Cẩm T, s n  ngày 22/10/2017. H ện n y   áu M n  

 à   áu  ú   ng ở trực tiếp với anh T. Khi ly   n, chị nh t t í g  o      on   ung   o 

anh T trực tiế    ăm só , nu   dưỡng, g áo dục. 

 Về tà  sản   ung,   ng nợ   ung,   ng sứ   óng gó  g     n : Chị Đàm   ị S 

k  ng  ề nghị  ò  án g ải quyết. 

Tạ     ên toà   m n y, K ểm sát   ên   át b ểu quan  iểm về việc ch p 

 àn    á  luật của những người tiến  àn  tố tụng  à n ững người tham gia tố tụng 

 ũng n ư việc thụ lý  ụ án, t u t ập chứng cứ của người tiến  àn  tố tụng là  úng 

quy  ịnh củ    á  luật. 

 Á  dụng: Đ ều 55, Đ ều 58, Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83 của Luật   n n  n  à 

g     n ; K oản 1 Đ ều 28,   ểm a, khoản 1 Điều 35,   ểm a, khoản 1 Đ ều 39, 

khoản 1 Đ ều 227, khoản 1 Đ ều 228, Đ ều 238, khoản 4 Đ ều 147 của Bộ luật Tố 

tụng d n sự;   ểm   khoản 1 Đ ều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy b n t ường vụ Quốc Hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý  à sử dụng án   í  à lệ   í  ò  án.  

Ch p nhận yêu  ầu khởi kiện của  n  Hà An  T. 
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- Về quan hệ   n n  n: C ng n ận thuận t n  ly   n g ữ   n  Hà An  T  à   ị 

Đàm   ị S. 

- Về con chung: Giao hai  on   ung là   áu Hà N ật M, s n  ngày 23/8/2013  à 

  áu Hà   ị Cẩm T, s n  ngày 22/10/2017 cho  n  Hà An  T trực tiế    ăm só , g áo 

dụ , nu   dưỡng   o  ến k    on   ung t àn  n ên.  

Chị Đàm   ị S k  ng   ải c   dưỡng nu    on   ung  ùng  n  Hà An  T    anh T 

tự nguyện k  ng yêu  ầu. 

K  ng     ược cản trở quyền t  ng nom,   ăm só , nu   dưỡng, g áo dục 

con chung. 

- Về tà  sản   ung,   ng nợ   ung,   ng sứ   óng gó  g     n : K  ng  ặt ra xem 

xét g ải quyết. 

      - Về án   í: An  Hà An  T  à   ị Đàm   ị S  ượ  m ễn án   í ly   n sơ 

t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Về quan hệ   á  luật tranh ch p  à t ẩm quyền giải quyết: Đ y là  ụ án 

về     n         n n  n  à g     n ” g ữa  n  Hà An  T  à   ị Đàm Thị S. Bị 

 ơn là anh Hà An  T  ó  ăng ký  ộ khẩu t ường t ú tại xã M,  uyện Y, tỉn  P nên 

 ăn  ứ  ào k oản 1 Đ ều 28,   ểm a khoản 1 Điều 35,   ểm a khoản 1 Đ ều 39 của 

Bộ luật tố tụng d n sự  ụ án t uộ  t ẩm quyền g ả  quyết  ủ   ò  án n  n d n 

huyện Y, tỉnh P.  

[2] Về thủ tục tố tụng: An  Hà An  T, chị Đàm   ị S, bà Hoàng   ị Thanh H 

 ã  ượ   ò  án t  ệu tập hợp lệ n ưng  ều  ó  ơn x n xét xử vắng mặt nên  ăn  ứ 

 ào k oản 1 Đ ều 227, khoản 1 Đ ều 228 của Bộ luật tố tụng d n sự,  ò  án t ến 

 àn  xét xử vắng mặt  n  Hà An  T, chị Đàm   ị S, bà Hoàng   ị Thanh H là 

  ù  ợp. 

 [3] Về nội dung:  

       Về quan hệ   n n  n: An  Hà An  T  à   ị Đàm Thị S  ó  ăng ký kết   n 

vớ  n  u ngày với nhau  ào ngày 29/5/2013 tại Ủy b n n  n d n xã M, huyện Y, tỉnh 

P,     bên tự nguyện t m   ểu, k  ng bị é  buộ . Đ y là cuộc   n n  n hợ    á . 

Sau khi kết   n  ợ chồng chung sống hạn    ú  trong khoảng thời gian t     át 

s n  m u t uẫn. Nguyên n  n m u t uẫn qu  xá  m n  tạ    ín  quyền  ị    ương 

 à bản th n anh T  à   ị S  ũng xá   ịnh trong cuộc sống vợ chồng của anh, chị 

  át s n  n ững m u t uẫn,  ã   ã k  ng t ể  ò  g ải, hàn gắn  ược dẫn  ến việc 

vợ chồng  ã ly th n k  ng    qu n t m  ến ai nữa. Xét t  y cuộc sống chung giữa 

anh T  à   ị S m u t uẫn  ã t ầm trọng,  ời sống   ung k  ng t ể kéo dà , mục 

 í     n n  n k  ng  ạt  ượ  nên việ   n  Hà An  T  ề nghị ly   n  ới chị Đàm 

Thị S là  ó  ăn  ứ.   ong quá t  n  g ải quyết vụ án  n  Hà An  T  à   ị Đàm   ị 
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S  ều nh t t í t uận t n  ly   n. Do  ậy, cần   ng n ận thuận t n  ly   n g ữa anh 

Hà An  T  à   ị Đàm   ị S là   ù  ợp.  

Về con chung: An  Hà An  T  à   ị Đàm Thị S xá   ịnh vợ chồng  ó 02 con 

  ung là   áu Hà N ật M, s n  ngày 23/8/2013  à   áu Hà   ị Cẩm T, s n  ngày 

22/10/2017. K   ly   n  n  Hà An  T  à   ị Đàm   ị S  ều thống nh t giao hai con 

chung là   áu Hà N ật M, s n  ngày 23/8/2013  à   áu Hà   ị Cẩm T, s n  ngày 

22/10/2017 cho anh T trực tiế    ăm só  nu   dưỡng, g áo dục nên  ần g  o   áu Hà 

Nhật M  à   áu Hà   ị Cẩm T  cho  n  Hà An  T trực tiế    ăm só , nu   dưỡng, g áo 

dụ  là   ù  ợp. 

Về yêu  ầu c   dưỡng nu    on   ung: Chị Đàm   ị S k  ng   ải c p 

dưỡng nu    on   ung  ùng  n  Hà An  T     n  Hà An  T tự nguyện k  ng yêu 

cầu. 

 Về tà  sản   ung,   ng nợ   ung,   ng sứ   óng gó  g     n : An  Hà An  T 

 à   ị Đàm Thị S k  ng  ề nghị  ò  án g ải quyết nên  ò  án k  ng  ặt    xem xét, 

giải quyết là   ù  ợp. 

Về án   í ly   n sơ t ẩm: An  Hà An  T  à   ị Đàm   ị S là ngườ  d n tộc 

thiểu số ở xã  ó   ều kiện kinh tế - xã  ộ   ặc biệt k ó khăn  à  ó  ơn x n m ễn án 

  í nên  ược miễn án   í t eo quy  ịnh củ    á  luật.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ  ào: Đ ều 55, Đ ều 58, Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83 của Luật   n n  n 

 à g     n ; K oản 1 Đ ều 28,   ểm a, khoản 1 Điều 35,   ểm a, khoản 1 Đ ều 39, 

khoản 1 Đ ều 227, khoản 1 Đ ều 228, Đ ều 238, Đ ều 271, khoản 1  à k oản 3 

Đ ều 273, khoản 4 Đ ều 147 của Bộ luật Tố tụng d n sự;   ểm   khoản 1 Đ ều 12 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy b n t ường vụ 

Quốc Hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý  à sử dụng án   í 

 à lệ   í  ò  án.  

Xử: Ch p nhận yêu  ầu khởi kiện của  n  Hà Anh T. 

1. Về quan hệ   n n  n: C ng n ận thuận t n  ly   n g ữ   n  Hà An  T  à 

chị Đàm   ị S. 

2. Về con chung: Giao hai  on   ung là   áu Hà N ật M, s n  ngày 23/8/2013 

 à   áu Hà   ị Cẩm T, s n  ngày 22/10/2017 cho  n  Hà An  T trực tiếp c ăm só , 

g áo dụ , nu   dưỡng   o  ến k    on   ung t àn  n ên.  

Chị Đàm   ị S k  ng   ải c   dưỡng nu    on   ung  ùng  n  Hà An  T    anh T 

tự nguyện k  ng yêu  ầu. 

K  ng     ược cản trở quyền t  ng nom,   ăm só , nu   dưỡng, g áo dục 

con chung. 
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3.  Về tà  sản   ung,   ng nợ   ung,   ng sứ   óng gó  g     n : K  ng  ặt ra 

xem xét g ải quyết. 

      4. Về án   í: An  Hà An  T  à   ị Đàm   ị S  ượ  m ễn án   í ly   n sơ 

t ẩm. 

      5.  ề quyền k áng  áo: An  Hà An  T  à   ị Đàm   ị S vắng mặt  ó quyền 

k áng  áo t ong t ời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án  ược giao hoặ   ượ  n êm yết 

 ể  ề nghị  ò  án n  n d n tỉnh P xét xử t eo t  n  tự   ú  t ẩm. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND tỉnh P;                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Y;  

- Chi cục THADS huyện Y; 

- UBND xã M, h.Y;   
(ĐKKH ngày 29/5/2013)                                           

- Đương sự;                                                                                            

- Lưu HSVA, văn   òng.                   Lê Thu Trang 
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